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(TỪ 02/03/2020 đến 14/03/2020)
Bài 1: Giải các phương trình sau
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Bài 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu tăng mỗi cạnh lên 5m thì diện tích tăng thêm 385m2. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất.
Bài 3: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 5 m. Nếu giảm chiều rộng 3 m và giữ nguyên chiều dài thì ta được hình chữ nhật mới có diện tích nhỏ hơn diện tích lúc đầu là 45 m2. Tính diện tích khu vườn lúc đầu.

Bài 4: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Nếu giảm chiều rộng 5 m và tăng chiều dài 10 m thì diện tích giảm 150 m2. Tính kích thước khu vườn lúc đầu.
Bài 5: Một ô tô chạy trên quãng đường AB. Lúc đi từ A đến B, ô tô chạy với vận tốc 50km/h. Lúc về từ B đến A, ô tô chạy với vận tốc 60km/h do đó thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Tính độ dài quãng đường AB?

Bài 6: Hai người cùng đi từ A đến B. Vận tốc người thứ nhất là 20 km/h, vận tốc người thứ hai là 30 km/h. Biết rằng người thứ nhất đến trể hơn người thứ hai 30’ . Tính quãng đường AB ?

Bài 7: Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 30km/h rồi quay về A với vận tốc 40km/h. Tính quãng đường AB biết thời gian cả đi và về là 7 giờ.
Bài 8: Tìm x, y trong hình (vẽ lại hình vào bài làm)
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NỘI DUNG ÔN TẬP VĂN 8

(Từ 02/03 đến 14/03/2020)

I. PHẦN VĂN BẢN

1. Chiếu dời đô – Lí Công Uẩn

- Nêu khái quát vài nét về tác giả?

- Nêu thể loại và hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm?

- Vì sao tác giả cho rằng kinh đô cũ ở vùng núi Hoa Lư của hai triều Đinh, Lê là không còn phù hợp nữa?

- Theo tác giả, địa thế thành Đại La có những thuận lợi gì để có thể chọn làm nơi đóng đô?

- Văn bản “Chiếu đời đô” thể nguyện ước nguyện gì của nhân dân thời xưa?

- Viết đoạn văn ngắn nêu lên suy nghĩ của mình về tàm nhìn của Lí Công Uẩn qua văn bản.

2. Hịch tướng sĩ – Trần Quốc Tuấn

- Nêu khái quát vài nét về tác giả?

- Nêu thể loại và hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm?

- Có thể chia văn bản làm mấy phần? Nêu nội dung của từng phần.

- Sự ngang ngược và tội ác của giặc được lột tả qua những chi tiết nào trong tác phẩm?

- Lòng yêu nước, sự căm thù giặc của tác giả được phân tích qua những lí lẽ cụ thể nào?

- Qua văn bản, Trần Quốc Tuấn đã phê phán những hành động nào của tướng sĩ, đồng thời bày tỏ những lời khuyên nào với họ? Việc làm đó có dụng ý gì?

- Viết đoạn văn nêu lên cảm nhận của em về lòng yêu nước của Trần Quốc Tuấn được thể hiện qua văn bản.

3. Nước Đại Việt ta – Nguyễn Trãi

- Nêu khái quát vài nét về tác giả?

- Nêu thể loại và hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm?

- Em hiểu gì về tư tưởng nhân nghĩa của tác giả được thể hiện qua hai câu thơ đầu đoạn thơ?

- Để khẳng định chủ quyền độc lập dân tộc, tác giả đã dựa vào những yếu tố nào?

- So sánh với bài “Sông núi nước Nam”  để chỉ ra sự tiếp nối và phát triển ý thức dân tộc trong bài “ Nước Đại Việt ta”.

- Viết đoạn văn nêu lên suy nghĩ của em về lòng yêu nước của nhân dân ta thời xưa.

II. PHẦN TIẾNG VIỆT

1. Câu cảm thán

- Dựa vào kiến thức đã học, em hãy chỉ ra các câu cảm thán có trong ví dụ phần I/ 43

- Dựa vào dấu hiệu hình thức nào để xác định đó là câu cảm thán?

- Các câu cảm thán trên được dùng để làm gì?

- Khi sử dụng các hình thức: viết đơn, biên bản, hợp đồng, trình bày kết quả giải bài toán…có cần sử dụng câu cảm thán hay không? Vì sao?

- Thực hiện các bài tập phần II/44, 45

- Viết đoạn văn có sử dụng câu cảm thán.

2. Câu trần thuật

- Trong các ví dụ phần I/45, 46 những câu nào không có dấu hiệu hình thức của câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán?

- Các câu trên được dùng để làm gì?

- Trong các kiểu câu phân theo mục đích nói được học, theo em kiểu câu nào được sử dụng nhiều nhất? Vì sao?

- Thực hiện các bài tập phần II/46, 47

- Viết đoạn văn có sử dụng câu trần thuật có mục đích dùng để cầu khiến.

3. Hành động nói

- Trả lời các câu hỏi phần I, II/62

- Thực hiện các bài tập phần III/63, 64

III. PHẦN TẬP LÀM VĂN

DÀN BÀI GỢI Ý

Đề bài: Nhà văn M.Gorki có viết: “Sách mở rộng trước mắt tôi những chân trời mới”. Viết một bài văn nghị luận ngắn trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên.

I. Mở bài

- Giới thiệu vấn đề

-Trích dẫn đề

II. Thân bài

a. Giải thích

- Giải thích ý nghĩa của từng cụm từ quan trọng

*  Sách:

 “Sách là một sản phẩm xã hội, là một công cụ để tích lũy, truyền bá tri thức từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sách chứa đựng các giá trị văn hóa tinh thần (các tác phẩm sáng tác hoặc tài liệu biên soạn) thuộc các hình thái ý thức xã hội và nghệ thuật khác nhau, được ghi lại dưới các dạng ngôn ngữ khác nhau (chữ viết, hình ảnh, âm thanh, ký hiệu,...) của các dân tộc khác nhau nhằm để lưu trữ, tích lũy, truyền bá trong xã hội.
*  “Chân trời mới”:

+ Nghĩa đen: đường giới hạn giữa bầu trời và mặt đất (hay mặt biển).

+ Nghĩa bóng: những giá trị mới mẻ, tích cực mà con người có thể chạm tới. Chân trời mới có thể là chân trời trí thức, là chân trời cảm xúc, chân trời nhân cách.

- Giải thích ý nghĩa cả câu:

Lời nhận định của Maxim Gorki đề cập đến tầm quan trọng của sách trong đời sống tinh thần của con người. Sách giúp con người ta trau dồi tri thức, rèn luyện tình cảm, từ đó hình thành nhân cách tốt đẹp.
b. Bàn luận + Chứng minh:
- Vì sao “sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới”?

Dẫn chứng
c. Mở rộng
c. Phê phán

d. Liên hệ bản thân
- Bài học nhận thức

- Bài học hành động

- Hiểu được tầm quan trọng của sách trong cuộc sống.

Lên kế hoạch đọc sách, tham gia các hoạt động tuyên truyền văn hóa đọc: triển lãm sách; góp sách xây dựng thư viện cộng đồng, phong trào Book box  nơi mọi người có thể trao đổi sách với nhau…

III. Kết bài

- Khẳng định lại vấn đề và liên hệ bản thân.
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- HS soạn và học từ vựng bài 9,10, 11,12. Luyện đọc các đoạn văn trong unit 9,10,11,12

- Học các điểm ngữ pháp đã học ở HKII. HS sẽ làm bài ktra 15 phút, 1 TIẾT  khi đi học lại. 

CÁC EM SỮA BÀI LẦN TRƯỚC

I. XẾP TỪ

KEY:

1. The pyramid of Cheop is one of the seven wonders of the world.

2. This custom spread thoughout Europe, and finally to America in the 1800s.

3. Cover the burned area with a thick sterile dressing. 

4. Why don’t you phone to the hospital to ask for an ambulance?

5. We try our best to study hard in order not to fail the final exam.

6. Cloth bags should be used instead of  plastic bags.

7. It is the most interesting computer game I have ever played.

8. The flowers wrapped in red papers are five dollars.

9. Hoa asked Tim whether he had to stay at home the following day. 

10. My parents would like you to meet my sister, Shannon.

II. ĐOẠN VĂN

Answer keys:

I/

1. C. festival

2. B. took

3. B. contests

4. C. traditional

5. A. bamboo

6. D. participated

II/ 

1. B. on

2. D. much quicker

3. A. say

4. A. good enough

5. D. sound

6. C. luggage

III/ 

1. C. popular

2. C. attractions

3. D. limestone

4. A. arriving

5. B. caves

6. D. stakes

IV/ 

1. A. take

2. C. until

3. D. ambulance

4. C. doctor

5. B. alive

6. C. consciousness

V/ 

1. C. best

2. D. reduce

3. B. less

4. A. world

5. B. financial

6. C. for

VI/ 

1. B. produce

2. A. destroying

3. C. pools

4. A. pollute

5. C. using

6. D. something

VII. 

1. B. used

2. A. disasters

3. D. producing

4. C. appear

5. A. sell

6. D. grow

VIII/ 

1. B. themselves

2. B. own

3. D. On the other hand

4. A. reason

5. C. transportation

6. C. Whatever

CÁC EM LÀM THÊM BÀI TẬP VÀO VỞ BÀI TẬP

+ TRUE-FALSE

I.


Tet or Lunar New Year holiday is the most important celebration for Vietnamese people. Tet is a festival which happens in late January or early February. Before Tet, people usually clean and decorate their homes. They go to markets to buy candy, jams or dried water melon seeds. They also get new clothes which are worn at Tet. They often buy peach blossoms and marigolds which are traditional flowers on Tet holiday . Tet is a time for family members gather and have some special meals with special food such as sticky rice cakes. People often visit relatives and close friends on the second day of the holiday.

1/ Tet happens in early January only.






_________

2/ People often visit relatives and close friends on the first day of 
_________ New Year

3/ Which are traditinal flowers on Tet holiday?

A. blossoms

B. peach blossoms

C. marrigols

D. B&C are correct

4/ ___________is one of the most special food on Tet holiday.

A. pan cake

B. sticky rice cake

C. marrigold
    
D. peach blossom

II. 


One of the natural wonders of Vietnam, not only known as the most beautiful cave but also a UNESCO World Heritage Site, is Phong Nha Cave. Local people named is “ Tiên Sơn Động”. It is located in the Central, Quang Binh province. Phong Nha cave  is a   long wet cave. The extremly large under- land river system is runnung through the whole cave, however, there are some large dry places in the cave with the water doesn’t reach anymore. The cave is divided into three different zones. The mouth of the cave and the first couple of meters inside the cave are described as the entrance zone and are home to all animals that live in sunlight. On hot days, these animals will search for shelter inside the cave. 

1. Phong Nha cave is in Quang Binh province



__________

2. All places in the cave are wet.


 


__________

3. How many different zones are there in the cave?

A. 1


B. 2


C. 3


D. 4

4. What is the passage mainly about?

A. The under – land river system


B. The way to go into Phong Nha cave 

C. The most beatiful cave in Quang Binh province 

D. The shelter of different animal species in a cave.

III.

Hoi An is an ancient town which lies on  Thu Bon river, more than 30 kilometres to the south of Da Nang. Occupied by early western traders, Hoi An was one of the major old-time commercial ports of south Asia in the 16th century.
Hoi An is famous for old temples, pagodas, tiled-roof houses and narrow streets. Tourists can visit the relics of Sa Huynh and Cham civilization. They can also enjoy the beautiful scenery of the river Thu Bon, Cua Dai beach, etc. In recent years, Hoi An has be come a very popular tourist destination in Viet Nam. Importantly, the UNESCO World Heritage officially certified Hoi An as a world heritage site in 1999.

1/ Hoi An is the ancient town in Quang Nam.




_________

2/ It is famous for high buildings.






_________

3/ What can tourists see in Hoi An?

A.  old temples

B. old pagodas
C. a towel

D. A&B are correct

4/ Hoi An was recognized as a world Heritage site in ____________

A. 20th century

B. 19th century

C. before 1999
D. after 1999

IV. 

A  boy was  riding  a bike  when  he  had  an accident . He fell off his bike  and his head  on the road.   His head was hurt  , it was  bleeding . However , he was still conscious .  It  was an  emergency  so people called an ambulance, in order to take him to hospital.  Some  people  tried to stop the  bleeding  by using a handkerchief to cover the wound. Then they  put  pressure   on it  and held tight . After  ten minutes ,  the ambulance  arrived  and  people took  the  victim   to hospital.

   
1 / The boy had a bike accident      



      _____________                                                         

   
2 / His left hand  was broken.                                                        _____________        

3 / People covered his wound with   _____________.  

       
A. a thick bandage
   B. a bandage
C. a hankerchief      D. handkerchieves                

4 /  The boy was taken to hospital ____________

        
A. after 10 minutes


    C. long time later

        
B. less than 10 minutes later             D. a few minutes      

  
V. 


Nylon was invented in the early 1930s by an American chemist, Julian Hill. Other scientists worked with his invention and finally on 27 October 1938, Nylon was introduced to the world. It was cheap and strong and immediately became successful, especially in the making of ladies’ stocking.


Today, Nylon is found in many things: carpets, ropes, seat belts, furniture, computers and even square parts of the human body. It has played an important part in our lives for over years.

1. At first, they didn’t want to use Nylon.



______________

2. We can find Nylon in computers.



______________

3. Nylon _________________

A. was invented by Julian Hill

C. was not popular


B. was strong but too expensive

D. all are correct

4. What does the word “ introduced” in line 2 means?

A. tell somebody your name
C. tell sombody the name of the person at the first time

B. bring in something new

D. bring something somewhere

VI. 

         
Da Nang is famous for a modern and active city. This is the fastest developed city in Vietnam. It is also one of the most charming destinations for tourist. Da Nang is a combination of modern and natural beauty. For this reason, you are sure to have a lot of things to do in this city.

        
 Located in South Central of Vietnam, Da Nang is a costal city that is well known for long and large coasts. The whole of Da Nang province runs along the sea, there are many beaches in the city. The beaches create a fantastic landscape for this place with My Khe beach, Northern My An beach,...Visiting Da Nang, you should visit Linh Ung Son Tra pagoda which has the highest Buddha statue in Vietnam.

1. Da Nang is the most charming destination



_______________

2. Da Nang has only two beaches





_______________

3. Da Nang is famous for ___________ 

A. long and large coast
B. long and large coasts
C. long coasts
D. large coasts

4. Which is the main idea of the paragraph?

A. Da Nang – the liveable city in Vietnam

C. Da Nang and Hoi An

B. My summer vacation in Da Nang 


D. Da Nang- the city of flowers

VII. 

          
Dalat is the capital of Lam Dong province. It is a popular tourist destination in Vietnam. It is the City of  Flowers with lovely French villas, the fresh air, the beatiful waterfalls and gorgeous lakes sits in a green valley. 

         
Because of the natural advantages of the climate as well as the great creativity of the people, Da Lat has famous places that cannot be compare with any places in Vietnam. With its year-round cool weather, Da Lat supplies temperate agriculture products for all over Vietnam, for example: cabbage, cauliflower, coffee and wine. Its flower industry produces two typical flowers: hydrangea and golden everlasting. The confectionery industry offers a wide range of mứt, a kind of fruit preserve that closely resembles varenie, made from strawberry, mulberry, sweet potato, and/or rose.

1. Da Lat is an unpopular tourist destination of Vietnam_________

2. One of impressive things in Da Lat is the beauty of waterfalls  there  _________

3. What is the weather like in Da Lat?

A. cool

B. warm

C. cold

D. freezing

4. The weather in Da Lat is suitable for growing _________

A. flowers

B. coffee trees
C. vegetables
D. all of them are correct
VIII. 

         The Hung King Temple Festival takes place from the 8th to the 11th day of the third lunar month in Phu Tho. This festival is held to worship the Hung Kings who are the founders and also the first emperors of the nation. The festival features a procession from the foot of the Nghia Linh Mountain to the High Templeon top of the mountain. Here, there is a ceremony of offering incense and specialities such as Chung cakes, Day cakes, and five-fruit trays to the Kings. Morever, there are also many joyful activities including bamboo swings, lion dancees, wrestling and xoan singing performances.

1. The Hung King Temple Festival occurs in March in Phu Tho.__________

2. Bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances are parts of the festival__________

3. What is not included in the offering to Hung Kings?

A. incense

B. Tet cakes

C. five – fruit trays

D. Chung cakes

4. What is the main idea of the passage?

A. The Hung Kings

C. The general views of The Hung Kings Temple Festival

B. Phu Tho province
D. Some information about The Hung Kings

TENSE- FORM

TENSE OR FORM – GRADE 8


1. He (leave) __ _______________ for Hanoi yesterday.


2. My sister studies hard this year in order to ________________ (pass) the entrance exam to the university.

3. We shouldn’t (use) _________________ plastic bags at all.


4. Last week, our class (have) ______________ a test. It (be) ________ very difficult and almost everybody couldn’t do it.


5. In Britain, every milk bottle can be (reuse) _______________ thirty times.


6. It’s interesting (learn) ________________ English.


7. We are looking forward to (see) _________________ you at home.


8. I’d like you (meet) _________________ my parents and my younger sister.


9. Would you mind (turn) _________________ off the TV?

10. Would you mind if I (make) _______________a call?

11. Nam (live) __________________ here for five years.

12. Mai (stay) _______________ in her uncle’s farm since last week.

13. Last night, I (see) _______________ a lot of film.

14. Would you like (go) _______________ to a dance tonight? 

15. While I was watching TV, the phone (ring) _______________.

16. ____________ you (see) ______________ that film yet?

17. When I came home, he (cook) _______________

18. It takes us 20 minutes (get) _______________ to the airport.

19. Would you mind (not/ use) _______________ the office phone?

20. Don’t (play) _______________ your music so loudly.

21. I think you should (do) _____________ yourself this exercise.

22. It’s very healthy (live) ______________ in such a dirty place.

23. He suggested _____________ (travel) around the town by bike.

24. Would you mind if I _____ _____________(turn) off the television?

25. While I (sleep) __ ______________, I heard a strange noise.

26. Bao (not study) ___ _________ English at 9 o’clock yesterday.

27. The teacher ordered Tom ___ ___________ (go) to the blackboard.

28. This is the first time Hoa ___ _____________ (meet) Tim’s family.

29. Most children enjoy (read ) ___ __________ picture- books.

30. Do you mind if I ____ _________ the phone ? (use)
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A. Ôn tập lại kiến thức
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CHỦ ĐỀ 13: CÔNG
1. Khi nào lực thực hiện công? 
- Khi lực tác dụng lên một vật và vật chuyển động theo phương không vuông góc với phương của lực thì lực có sinh công .

2. Công thức tính công của lực có cùng hướng với hướng chuyển động của vật?

- Công thức:             

A :  công thực hiện (J)

F  : lực tác dụng vào vật (N)

s  :  quãng đường di chuyển của vật (m)

-Chú ý:       A =  F. s   =   P. h    
                  1 kJ  = 1 000 J
B. Bài tập

1/ Đầu tàu hỏa kéo toa xe với lực F = 5000 N làm toa xe đi được 1000 m. Tính công của lực kéo của đầu tàu?

2/ Một con ngựa kéo xe chuyển động đều với lực kéo 300N. Tính quãng đường xe đi được khi ngựa đã sinh ra một công là 150kJ.

3/ Một quả dừa nặng 2kg được thả rơi từ trên cao xuống một mương nước ở cách trái dừa 8 m xuống đất. Tính công do trọng lực đã thực hiện?

4/ Một người kéo một thùng nước từ dưới giếng lên. Khối lượng của thùng nước là 6 kg. Quãng đường thùng nước di chuyển đi lên  là 12 m. Cho biết lực kéo thùng nước bằng với trọng lượng của thùng. Tìm công do người thực hiện.

5/  Một người dùng một cần cẩu để nâng một thùng hàng khối lượng 2500 kg lên độ cao 12m. Tính công thực hiện trong trường hợp này?
6/Một người nâng quả tạ 4 kg lên cao 0,4m. Lực nâng bằng với trọng lương của tạ. Hãy tính công do người thực hiện khi nâng tạ đi lên 50 lần
TỪ 9/03 ĐẾN 14/03/2020
Đọc trước chủ đề 14, chủ đề 15 và ghi nhớ nội dung trọng tâm sau:

CHỦ ĐỀ 14: ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG 

Phát biểu định luật về công?

=> Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì lại thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.

CHỦ ĐỀ 15: CÔNG SUẤT

1. Công suất là gì? 

- Công suất được tính bằng công thực hiện trong một đơn vị thời gian.
2. Viết công thức và nêu ý nghĩa, đơn vị các đại lượng trong công thức?

- Công thức:   

P  : công suất (W)

A   : công thực hiên (J)

t   : thời gian thực hiện công (s)
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Bài 6: Lập PTHH, 

a. Ca  + O2→  CaO

b. Fe2O3   +  H2→    Fe  +  H2O

c. KClO3   →      KCl
    +   O2
d. CO  +    O2
→      CO2
e. Na   +   Cl2
→      NaCl

f. CuO   +  C  →   Cu  +  CO2
g. Fe(OH)2   +  O2  +  H2O  →  Fe(OH)3
h. P2O5  +  H2O    →  H3PO4
i. Al    +   Cl2→  AlCl3
j. Al   +   HCl  →    AlCl3   +   H2
k. H2O  →   H2   +   O2
l. Cu(NO3)2→    CuO   +   O2    +   NO2
m. Fe  +   Cl2 →   FeCl3
n.  Al(NO3)3→     Al2O3  +   O2  +   NO2
o. KMnO4→    K2MnO4   +   MnO4   +   O2
p. Zn 
+ 
HCl   
→      ZnCl2 
 + 
H2
q. Al 
+   CuSO4
→     Cu   +
Al2(SO4)3
r. Al(OH)3
→
Al2O3
     +
     H2O

Bài 7: Cho nhôm ( Al)  vào dung dịch axit clohidric (HCl) thu được nhôm clorua( AlCl3) và 4,48 lít khí hidro

a. Viết PTHH

b. Tính khối lượng nhôm

c. Tính khối lượng axit clohidric

d. Tính khối lượng AlCl3( = 2 cách)
e. Đem đốt cháy toàn bộ lượng khí hidro trên. Tính khối lượng nước tạo thành
Bài 8: Nung 12,25g kali clorat ( KClO3) thu được kali clorua(KCl) và khí oxi (O2) 

a. Tính khối lượng KCl

b. Tính thể tích khí oxi.

Bài 9: Cho magie vào axit clohidric ( HCl) thu được 9,5g magie clorua ( Magie) và khí hidro 

a. tính thể tích khí hidro (đktc)

b. tính khối lượng Magie

c. tính khối lượng HCl( = 2 cách)

Bài 10: Cho kẽm (Zn) vào axit clohidric ( HCl) thu được 13,6  kẽm  clorua ( ZnCl2) và khí hidro 

a. Tính thể tích khí hidro (đktc)

b. Tính khối lượng kẽm

c. Tính khối lượng HCl( = 2 cách)

                d. Cho luồng khí hidro trên đi qua bột sắt (III) oxit (Fe2O3) đun nóng tạo ra sắt và nước (H2O). Tính  khối lượng nước tạo thành?

BàI 11: Cho luồng khí hidro ( H2) đi qua bột sắt III oxit ( Fe2O3). Sau phản ứng thu được 16,8 g sắt và nước.

a. Tính thể tích khí hidro ( đktc)

b, Tính khối lượng sắt III oxit.

c. Tính khối lượng nước bằng 2 cách.
Bài 12: Phân biệt oxit axit, oxit bazo. Gọi tên.

CO2, CuO, Al2O3, Na2O, P2O5, SO3, NO, FeO, Al2O3, K2O, P2O5, SO2, ZnO.

(một số lớp chưa học bài OXIT thì không làm bài 9)
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HỌC SINH ÔN LẠI CÁC NỘI DUNG ĐÃ HỌC
CHỦ ĐỀ 8: Cấu trúc rẽ nhánh

- HS xem lại lưu đồ cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ và dạng thiếu.

- HS xem lại các cấu lênh trong lập trình pascal.

- HS xm lại và phân biệt cú pháp cấu trúc rẽ nhánh đủ và thiếu.
- HS thực hành cái bài tập về lập trình đã được học.

Yêu cầu HS phải thực hiện:

* Phần 1: Lý thuyết - Tiếp tục ôn tập các câu hỏi
Câu 1: Cho đoạn chương trình:

If b <> 0 then write(‘Ket qua: ’, a/b:6:2)   Else write (‘Phep chia khong thuc hien duoc.’); Giả sử a=4, b=0 thì đoạn chương trình cho kết quả là:
A. Ket qua: 2

B. Ket qua: 2.0

C. Ket qua: 2.00

D. Phep chia khong thuc hien duoc.


Câu 2: Cho đoạn chương trình:


If A <>0 then  begin  x := -B/A; write(‘Nghiem x =’, x:0:2); end else   If  B = 0 then write(‘Phuong trinh vo so Nghiem.’) else write (Phuong trinh vo Nghiem.’); giả sử cho A= 0, B=6 thì đoạn chương trình cho kết quả:


A. Nghiem x =0.00
   

B. Nghiem x = 6.00 

C. Phuong trinh vo so nghiem
 
 
D. Phuong trinh vo Nghiem

Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Lệnh liền trước Else phải có dấu chấm phẩy
 
B. Lệnh liền trước Else không chứa bất kỳ dấu nào

C. Lệnh liền trước Else phải có dấu chấm


D. Lệnh liền trước Else phải có dấu phẩy

Câu 4: Để thể hiện điều kiện A khác Viet Nam, Câu nào sau đây đúng:

A. A <> “Viet Nam” 
   
 B. A # Viet Nam


C.A <> ‘Viet Nam’

D. A != ‘Viet Nam’

Câu 5: Để thể hiện điều kiện B lớn hơn 5, Câu nào sau đây đúng:

A. B > ‘5’

    B. B > 5


C. B >= 5

D. B >= ‘5’

Câu 6: Để thể hiện điều kiện D lớn hơn hay bằng 5 và E là Gioi, Câu nào sau đây đúng:

A. D >=5 AND E=Gioi
    
B. (D >=5) AND (E=Gioi)      
C. (D >=5) AND (E= ‘Gioi’)      
 D. (D >=5) AND (E= “Gioi”)

Câu 7 : Để thể hiện điều kiện D lớn hơn hay bằng 8 hay E là Gioi, Câu nào sau đây đúng:

A. D >=8 OR E=Gioi
   
B. (D >=8) OR (E=Gioi)     
C. (D >=8) OR (E= ‘Gioi’)    
 D. (D >=8) OR (E= “Gioi”)
Câu 8: Để thể hiện điều kiện K nằm trong khoảng từ 6.5 đến 8, Câu nào sau đây đúng:

A. (K>=6.5) OR (K<=8)    
B. (K>=6.5) AND (K<=8)      
C. (K>6.5) OR (K<8)
 
D. (K>6.5) AND (K<8)

Câu 9: Một nhóm lệnh có hai câu lệnh trở lên phải đặt trong cặp Begin…end; Đúng hay Sai?

A Đúng

B Sai

Câu 10: Cấu trúc chương trình của Pascal sẽ bắt đầu và kết thúc bằng cặp từ khóa:

A.  Begin…End

B. Begin…Stop

C. Start…Stop
     

D. Start…End

* Phần 2: Bài tập thực hành 

Câu 1: Viết chương trình nhập vào số nguyên a,b được nhập vào từ bàn phím. Nếu a>b thì tính tổng a+b. Ngược lại tính hiệu a-b.

Câu 2: Tìm số lớn nhất (Max) từ 4 số nguyên a,b,c,d nhập vào từ bàn phím.

Câu 3: Tìm số nhỏ nhất (Min) từ 3 số nguyên a,b,c nhập vào từ bàn phím.
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THỜI GIAN: TỪ 02/03/2020 ĐẾN 14/03/2020

MÔN GDCD

+ Ngày 2/3-6/3/2020: Xem và chuẩn bị bài 14: phòng chống nhiễm HIV/ADIS.

+ Ngày 9/3-13/3/2020: Xem và chuẩn bị bài15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại.

MÔN SINH HỌC

- Học bài 38, xem trước bài 44, 45 SGK
- Học bài 39, xem trước bài 46, 47 SGK
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A = F . s





 với  P : trọng lượng (N)


         h : độ cao (m)





P  =� EMBED Equation.3 ���
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